
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—-------- ----------------- " Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Số: Uà /QĐ-BKHCN —^  —----- —J-------- 7

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2018 (đợt 3); s g

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch-Tài chính,

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các 
đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hà Nội, ngày ữỹ tháng ^năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc điêu chỉnh dự toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2018 

của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách:
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG

Pham Công Tạc



ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của; Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ

(Kỳm-theo Quyết định sổ: i'f'/l /QĐ-BKHCN ngày OcJ thảng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

cnất 
nguồn 

kỉnh phí

Dư toán•
được giao

Số điều 
chỉnh

Dự toán 
sau đỉi 

chỉn

1 2 3 4 • - 5 6
Dự TOÁN CHINSNN 4.200 -4.200

A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 4.200 -4.200
I Khoa học và công nghệ 4.200 -4.200

1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 
100, Khoản 101) 4.200 -4.200

ữ Vốn trong nước 4.200 -4.200
LI Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 700 -700

- Kinh phí được giao khoán 16 524 -524
- Kinh phí không được giao khoán 16 176 -176

1.2 Kinh phí thường xuyên 3.500 3.500
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 3.500 -3.500

1.3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

- Đ oàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH
1054894

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng 
ngân sách giao dịch: KBNN Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 001



- THUYẾT MINH ĐIÈU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ

(Kèm theo Quyết đinh số: ỹ.ỵ/ì /QĐ-BKHCN ngày Ộ/J thúng 4- năm 20ỉ 8 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung Dự toán sau 
điều chỉnh

Số điều 
chỉnh

Dự toán 
sau điều 

chỉnh
1 2 3 4 5"

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4.200 -4.200
B CHI THƯỜNG XUYÊN 4.200 -4.200
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 4.200 -4.200

LI VỐN TRONG NƯỚC 4.200 -4.200

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

700 -700

A Cấp Bộ 700 -700
1 Đề tài, đề án chuyển tiếp thực hiện từ năm nay TOO1 -700

Nghiên cứu đề xuất khung giải pháp của bộ ngành, địa 
phương nhằm cải thiện chỉ sô' Glỉ của Việt Nam và khả 
năng áp dụng phương pháp GĨI để đánh giá năng lực đổi 
mới sáng tạo ở cấp địa phương

700 -700

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 3.500 -3.500

1 Quỹ lương và hoạt đông bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
- Từ ngân sách nhà nưc

1.2 Hoạt động bộ máy
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 2.500 -2.500

3
Theo dõi tình hình cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo và 
năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết 19/NQ-CP của 
Chính phủ

1.000 -1.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quõ
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 4.200 -4.200

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 700 -700
- Kinh phí thực hiện khoán 524 -524
- Kinh phí không thực hiện khoán 176 176

2 Kinh phí thường xuyên 3.500 -3.500
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 3.500 -3.500

Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài ni
TỔNG CỘNG 4.200 -4.200



I  ĐIỂU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
JÓủa: Trường quản ỉý Khoa học và Công nghệ

, (KpnJkeo Quyết định sổ: f^/ị /QĐ-BKHCN ngày 0?) tháng Ỷ  2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kỉnh phí

Dự toán 
được giao

Số điều 
chỉnh

Dự toá 
sau điều 

chỉnl

í 2 .............. 3 4 5 6
Dự TOÁN CHI NSNN 839 -839

A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 839 -839
I Khoa học và công nghệ 839 -839

1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 
100, Khoản 101) 839 -839

ã Vốn trong nước 839 -839
1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN 839 -839

- Kinh phí được giao khoán 16 618 -618
- Kinh phí không được giao khoán 16 221 -221

1.2 Kinh phí thường xuvên
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

1.3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

oàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH
1054891

Địa điểm KBNN noi đơn vi sử dụng 
ngân sách giao dịch: KBNN Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0013



; THUYẾT MINH ĐIÈU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Trường quản lý Khoa học và Công nghệ

(Kèm tkếo Quyết định sổ: 'ịPcẤ /QĐ-BKHCN ngày ũ(j tháng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

TT Nội dung Dự toán sau 
điểu chỉnh

Số điều 
chỉnh

Dự toái 
sau điềi 

- ỉnh
1 2 3 4 5

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC “19 -839
B CHI THƯỜNG XUYÊN 839 -839

■ I . KINH PHỈ Sự NGHIỆP KHOA HỌC 839 -839
1.1 VỐN TRONG NƯỚC 839 -839

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM YỤ KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

839 -839
A Cấp Bộ 839 839
1 Đề tài, đề án chuyển tiếp thực hiện từ năm na1 839 839

Nghiên cứu đổi mới một số chương trình đào tạo bồi dưỡng 
ngắn hạn về quản lý khoa học và công ngỉ 839 -839

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊ
1 Quỹ lương và hoạt đông bộ máy theo chỉ tiêu biên chế
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Hợp tác quô: /;
1.2 VON NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 839 -839

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công ngỉ 839 -839
- Kinh phí thực hiện khoán ƠN t~

*
0

0 518
- Kinh phí không thực hiện khoán 221 -221

2 Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nước
TỔNG CỘNG 839 839


